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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ÁP DỤNG CƠ CHẾ “ MỘT CỬA” TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA TỔ CHỨC, CÔNG DÂN TẠI 23 SỞ, NGÀNH TRONG TỈNH PHÚ THỌ
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 04/5/1994 của Chính phủ về Cải cách một bước Thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc với công dân và tổ chức;
Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;
Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 4/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Qui chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Theo đề nghị của Sở Tư pháp và Tổ công tác nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của tỉnh được thành lập theo Quyết định số 3060/QĐ-CT ngày 17/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. áp dụng cơ chế “ một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại 23 Sở, ngành trong tỉnh Phú Thọ ( có danh sách các Sở, ngành và danh mục các công việc áp dụng cơ chế "một cửa" kèm theo ) kể từ ngày 01/01/2004.
Điều 2. Thủ trưởng Sở, ngành thực hiện cơ chế "một cửa" trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân nêu tại điều 1 Quyết định này có nhiệm vụ:
1. Ban hành Quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" tại phòng Hành chính – Tổng hợp hoặc Văn phòng của Sở, ngành.
2. Ban hành quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; qui định quy trình nhận hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của cán bộ , công chức và các tổ chức có liên quan.
3. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính cần thiết, phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
4. Bố trí nơi làm việc, trang thiết bị, điều kiện làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đáp ứng yêu câù nhiệm vụ.
5. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về những nội dung cơ bản của cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " một cửa", các văn bản có liên quan khác.
6. Khai trương chính thức đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đi vào hoạt động.
7. Tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về việc thực hiện cơ chế " một cửa" tại sở, ngành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng sở, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	 
	CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ




Ngô Đức Vượng


 
DANH SÁCH
CÁC SỞ, NGÀNH VÀ DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC ÁP DỤNG CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN
( Ban hành kèm theo QĐ số 4177/2003/QĐ-CT ngày 11 tháng 12 năm 2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)
1. Sở Tài nguyên - Môi trường:
- Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức;
- Cấp giấy phép hành nghề khoan, thăm dò, khai thác nước ngầm; cấp giấy phép xả nước vào nguồn nước;
- Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò khoáng sản; cấp giấy phép khai thác khoáng sản;
- Cấp giấy phép hoạt động của các công trình khí tượng thuỷ văn;
- Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường ngoài khu công nghiệp;
- Cấp giấy phép đo đạc và bản đồ;
- Đánh giá tác động môi trường; Cấp phiếu xác nhận cam kết môi trường;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường được Chủ tịch UBND tỉnh giao.
2. Sở Khoa học - Công nghệ:
- Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;
- Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo;
- Tiếp nhận hồ sơ tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá hoặc hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn của sản phẩm, hàng hoá; Tiếp nhận yêu cầu kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa;
- Cấp phép an toàn bức xạ và hạt nhân;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan về lĩnh vực quản lý khoa học công nghệ.
3. Sở Tư pháp:
- Cải chính, đính chính hộ tịch; lý lịch tư pháp;
- Công chứng ( chứng nhận hợp đồng, di chúc liên quan đến bất động sản, động sản trên 50 triệu đồng);
- Đăng ký kết hôn, giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài;
- Thẩm định văn bản qui phạm pháp luật;
- Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực tư pháp
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Giải quyết các chính sách về lao động và việc làm;
- Giải quyết chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công;
- Giải quyết các chính sách xã hội;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan tới chính sách lao động, thương binh và xã hội.
5. Sở Xây dựng:
- Thẩm định quy hoạch đô thị;
- Cấp giấy phép xây dựng;
- Thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các công trình thuộc ngành xây dựng phụ trách;
- Thẩm tra khối lượng, quyết toán công trình xây dựng cơ bản;
- Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, tư vấn xây dựng;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực xây dựng.
6. Sở Thương mại - Du lịch:
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, ga;
- Cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá, rượu;
- Quyết định công nhận loại, hạng cơ sở lưu trú;
- Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực thương mại.
7. Sở Giáo dục - Đào tạo:
- Tuyển sinh;
- Cấp chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp ( kể cả bản sao);
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo.
8. Sở Giao thông - Vận tải:
- Cấp giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề vận tải;
- Thẩm định, cấp giấy phép thi công công trình giao thông hành lang đường bộ, giấy phép vận chuyển quá khổ, quá tải;
- Thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình giao thông;
- Đăng kiểm kỹ thuật các phương tiện thi công công trình giao thông, các phương tiện vận tải thuỷ, bộ;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.
9. Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao:
- Cấp giấy phép sử dụng ăng ten thu tín hiệu từ vệ tinh ( TVRO);
- Cấp giấy phép hoạt động văn hóa - dịch vụ văn hoá ( Băng - đĩa hình, Karaoke, quảng cáo, giấy phép xuất bản, biểu diễn ); cấp giấy phép hoạt động dịch vụ văn hoá tại khu di tích Đền Hùng;
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về hoạt động thể dục thể thao;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực văn hoá, thông tin và thể thao.
10. Sở Y tế:
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực y tế.
11. Sở Nội vụ:
- Tiếp nhận, tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển công chức, cán bộ y tế xã;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ.
12. Sở Công nghiệp:
- Thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình điện;
- Thẩm định các dự án đầu tư, các dây chuyền công nghệ và các định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn;
- Thẩm định, cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
- Thẩm định các dự án đầu tư công trình lưới điện hạ áp nông thôn;
- Cấp giấy phép hoạt động điện lực;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực công nghiệp.
13. Sở Kế hoạch - Đầu tư:
- Thẩm đinh quy hoạch, kế hoạch phát triển;
- Thẩm định, cấp phép và triển khai các dự án đầu tư trong nước, nước ngoài ngoài khu công nghiệp;
- Đăng ký kinh doanh;
- Thẩm định kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư.
14. Công an tỉnh:
- Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân;
- Đăng ký phương tiện giao thông;
- Cấp giấy chứng minh nhân dân;
- Khắc dấu;
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy;
- Đăng ký hộ khẩu;
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự phục vụ cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ;
- Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực công an.
15. Văn phòng UBND tỉnh:
Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh:
- Xin chủ trương đầu tư;
- Duyệt dự án xây dựng cơ bản;
- Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán;
- Thực hiện đấu thầu xây lắp ( phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả đâú thầu);
- Duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án, thiết kế;
- Phê duyệt quyết toán công trình;
- Thủ tục xin thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc trong Giấy khai sinh;
- Thủ tục xin nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài;
- Thủ tục chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài;
- Ghi chú công nhận việc kết hôn, ly hôn đã được tiến hành ở nước ngoài;
- Cấp phép đầu tư các dự án đầu tư nước ngoài;
- Qui hoạch xây dựng;
- Thu hồi và giao đất;
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân;
- Xuất cảnh;
- Nhập cảnh;
- Xin thuê và cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài xin thuê nhà;
- Khen thưởng thuộc thẩm quyền của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh.
16. Ban quản lý các khu công nghiệp:
- Thẩm định, cấp phép hoặc chấp thuận đầu tư các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp;
- Thẩm định về công nghệ các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp;
- Cấp phép lao động cho người nước ngoài và cấp Sổ lao động cho lao động trong nước vào làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;
- Phê duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu, cấp giấy chứng nhận xuất sứ hàng hoá theo uỷ quyền của Bộ Thương mại;
- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các chính sách liên quan đến các doanh nghiệp khu công nghiệp.
17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Cấp chứng chỉ chuyên môn kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật;
- Cấp chứng chỉ chuyên môn kinh doanh thuốc thú y;
- Cấp giấy phép khai thác gỗ và lâm sản;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Thẩm định thiết kế, dự toán các công trình chuyên ngành quản lý.
18. Sở Tài chính:
- Thẩm định, quyết toán các dự án;
- Thẩm định phương án đền bù giải phóng mặt bằng;
- Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực tài chính - vật giá.
19. Chi Cục kiểm lâm:
- Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt;
- Chứng từ vận chuyển gỗ nguyên liệu từ rừng trồng và các sản phẩm chế biến từ rừng trồng;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực kiểm lâm.
20. Ban Dân tộc - Tôn giáo:
- Xây dựng, tôn tạo, xửa chữa nơi thờ tự;
- Thuyên chuyển chức sắc tôn giáo trong và ngoài tỉnh;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực dân tộc - tôn giáo.
21. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh:
- Giải quyết chính sách hậu phương, quân đội, chính sách tồn đọng sau chiến tranh và các chế độ chính sách khác đối với lực lượng vũ trang;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quốc phòng.
22. Kho Bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ:
- Cấp phát vốn xây dựng cơ bản;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực kho bạc.
23. Cục thuế tỉnh Phú Thọ:
- ấn chỉ, mã số thuế;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực thuế./.
